
Product codeCIB2

LÃI SUẤT ĐỂ TÍNH KHOẢN ĐẶC BIỆT DO DUY TRÌ HỢP ĐỒNG CỦA SẢN PHẨM VITA - BẢO AN TOÀN DIỆN

(LOYALTY ADDITION RATE DECLARED FOR ENHANCED CRITICAL ILLNESS ENDOWMENT)

Năm/Year 2018 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

Tháng/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lãi suất (%/năm)

Interest Rate (%/year)

Năm/Year 2017
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

Tháng/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lãi suất (%/năm)

Interest Rate (%/year)

Năm/Year 2016
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

Tháng/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lãi suất (%/năm)

Interest Rate (%/year)

Năm/Year 2015
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Tháng/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lãi suất (%/năm)

Interest Rate (%/year)

Năm/Year 2014
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

Tháng/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lãi suất (%/năm)

Interest Rate (%/year)

Năm/Year 2013
Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

Tháng/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lãi suất (%/năm)

5.80%6.50% 6.50% 6.25% 6.25% 6.20% 6.00% 6.00% 5.80% 5.80% 5.80% 5.80%

6.50%6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%



Interest Rate (%/year)


